
Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211506027 Lê Ngọc Châu Mỹ Anh Nữ 26/08/1994 12CDS02

2 1211508032 Lê Huỳnh Anh Nam 16/01/1994 12CDS13

3 1211508865 Nguyễn Bảo Hồng Anh Nữ 22/09/1994 12CDS16

4 1211509987 Bùi Thị Hoàng Anh Nữ 04/10/1994 12CDS20

5 1311517889 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 02/06/1994 13CDS03

6 1311519107 Bùi Thị Lan Anh Nữ 25/02/1995 13CDS08

7 1311520461 Hà Mỹ Anh Nữ 19/11/1995 13CDS13

8 1311523340 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 07/10/1995 13CDS23

9 1311517507
Nguyễn Thị Điền 

Kim
Ánh Nữ 13/12/1995 13CDS02

10 1311526465 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 17/06/1995 13CDS29

11 1311518835
Nguyễn Hoàng 

Thiên
Ân Nữ 24/03/1995 13CDS07

12 1311520173 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 01/01/1994 13CDS11

13 1311526169 Trần Lê Sơn Ca Nữ 18/06/1995 13CDS29

14 1211511737 Phạm Văn Cường Nam 06/07/1994 12CDS23

15 1311518564 Nguyễn Mai Minh Châu Nữ 22/06/1995 13CDS06

16 1211508663 Đinh Thị Kim Chi Nữ 17/04/1993 12CDS15

17 1211508690 Lê Nguyễn Uyên Chi Nữ 19/10/1994 12CDS15

18 1311524142 Đỗ Thị Kim Chi Nữ 26/02/1995 13CDS12

19 1311525745 Phạm Thị Kim Danh Nữ 16/01/1995 13CDS28

20 1211507952 Lý Thanh Di Nam 26/12/1994 12CDS12

21 1211511196 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/03/1994 12CDS22

22 1311524236 Dương Thị Ngọc Diễm Nữ 29/10/1994 13CDS21

23 1311525124 Nguyễn Thị Mỹ Diễm Nữ 15/08/1995 13CDS26

24 1211508007 Phạm Thị Diên Nữ 24/08/1993 12CDS12

25 1311524252 Nguyễn Thị Bích Diệp Nữ 24/04/1994 13CDS23

26 1311517352 Từ Thị Ngọc Dung Nữ 20/01/1995 13CDS01

27 1311519358 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 09/08/1995 13CDS09

28 1311519791 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 11/10/1995 13CDS10

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 01

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311522496 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 05/11/1994 13CDS20

2 1211508776 Vũ Hữu Dũng Nam 21/11/1994 12CDS16

3 1211509710 Lê Huỳnh Thế Dũng Nam 01/03/1994 12CDS19

4 1211510404 Lê Anh Duy Nam 29/07/1994 12CDS18

5 1311526295
Đặng Nguyễn 

Khánh
Duy Nữ 20/08/1995 13CDS29

6 1311520878 Tống Thị Mỹ Duyên Nữ 28/09/1995 13CDS14

7 1311521189 Nguyễn Thị Bích Duyên Nữ 06/08/1994 13CDS15

8 1311523386 Ngô Thị Mỹ Duyên Nữ 06/04/1995 13CDS23

9 1311526402 Phan Bảo Duyên Nữ 20/11/1994 13CDS29

10 1211510197 Trần Thị Thùy Dương Nữ 15/03/1994 12CDS20

11 1311520597 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 10/07/1995 13CDS13

12 1311521576 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ 23/01/1995 13CDS17

13 1311524501 Nguyễn Đại Dương Nam 20/05/1995 13CDS25

14 1311517393 Phan Thị Trang Đài Nữ 12/08/1995 13CDS02

15 1211511809 Lê Đỗ Đại Nam 22/10/1993 12CDS24

16 1211508445 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 10/12/1994 12CDS14

17 1311519087 Nguyễn Kim Hồng Đào Nữ 03/10/1995 13CDS08

18 1311524318 Trần Tiến Đạt Nam 01/10/1994 13CDS25

19 1211511116 Nguyễn Thị Điệp Nữ 27/04/1993 12CDS22

20 1311519445 Nguyễn Trung Đô Nam 21/09/1994 13CDS09

21 1211510735 Đào Quang Đông Nam 14/11/1994 12CDS22

22 1211512698 Trần Phương Đông Nam 18/09/1994 12CDS26

23 1311517595 Quách Phước Đức Nam 07/07/1995 13CDS02

24 1311524367 Trịnh Nguyên Em Nam 30/09/1995 13CDS25

25 1211511486 Trương Thị Thu Hà Nữ 20/08/1994 12CDS23

26 1311518098 Trần Thị Hồng Hà Nữ 09/04/1995 13CDS04

27 1311522308 Lưu Thị Ngọc Hà Nữ 17/07/1995 13CDS19

28 1311526280 Huỳnh Thị Ngọc Hà Nữ 10/02/1994 13CDS29

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 02

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211510478 Lê Phương Hải Nam 15/03/1992 12CDS21

2 1311517331 Nguyễn Tấn Hào Nam 27/11/1995 13CDS01

3 1311520201 Nguyễn Thị Thu Hảo Nữ 14/03/1995 13CDS11

4 1311517390 Đặng Thị Hằng Nữ 10/03/1995 13CDS02

5 1311518628 Lê Mai Lệ Hằng Nữ 14/12/1995 13CDS06

6 1311519935 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/03/1993 13CDS11

7 1311520776 Đào Thị Hằng Nữ 28/09/1995 13CDS13

8 1311524768 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 15/08/1995 13CDS26

9 1311526187 Hồ Thị Thanh Hằng Nữ 25/12/1995 13CDS29

10 1311520249 Ngô Ngọc Hân Nữ 24/11/1995 13CDS12

11 1311517068 Lê Nguyễn Công Hậu Nam 13/09/1994 13CDS01

12 1311518715 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 19/04/1994 13CDS06

13 1311519238 Mai Thị Hiền Nữ 22/07/1995 13CDS08

14 1311520796 Nguyễn Thị Bích Hiền Nữ 28/11/1995 13CDS14

15 1311524657 Trần Thu Hiền Nữ 27/09/1995 13CDS25

16 1311524796 Ngô Thị Hiền Nữ 10/01/1995 13CDS26

17 1311526829 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 02/07/1995 13CDS30

18 1311522089 Ngô Thị Minh Hiếu Nữ 10/02/1995 13CDS18

19 1211510539 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 24/11/1994 12CDS21

20 1311519576 Hồ Thị Xuân Hoa Nữ 24/07/1995 13CDS09

21 1311521272 Nguyễn Thị Hoa Nữ 12/04/1994 13CDS15

22 1311523205 Đỗ Thị Loan Hoa Nữ 21/11/1994 13CDS22

23 1311518387 Đặng Thị Ngọc Hòa Nữ 16/12/1995 13CDS05

24 1311521625 Võ Thị Ngọc Hoài Nữ 18/03/1995 13CDS17

25 1311523035 Trần Thị Thanh Hoài Nữ 12/06/1995 13CDS21

26 1211506732 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 16/08/1994 12CDS06

27 1311518461 Đỗ Văn Hoàng Nam 18/04/1995 13CDS05

28 1311520047 Trầm Chí Hoàng Nam 16/05/1994 13CDS11

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 03

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311521914 Phan Ngọc Hổ Nam 28/04/1995 13CDS18

2 1311518978 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 22/10/1995 13CDS07

3 1311520054 Nguyễn Thị Hồng Nữ 13/12/1995 13CDS11

4 1311524175 Trần Thị Hồng Nữ 06/08/1995 13CDS15

5 1211508660 Nguyễn Kim Hơn Nam 19/11/1994 12CDS15

6 1311524382 Huỳnh Văn Hơn Nam 06/03/1994 13CDS25

7 1311520368 Nguyễn Xuân Huệ Nữ 29/04/1995 13CDS12

8 1311521140 Nguyễn Thị Huệ Nữ 17/02/1995 13CDS15

9 1211506913 Trương Thái Hùng Nam 13/05/1994 12CDS07

10 1211507930
Nguyễn Huỳnh 

Thanh
Huy Nam 04/02/1994 12CDS12

11 1211509363 Đoàn Khắc Huy Nam 25/01/1993 12CDS18

12 1311517169 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/09/1994 13CDS01

13 1311519256 Võ Lê Thanh Huyền Nữ 18/02/1994 13CDS08

14 1311521423 Đào Thị Huyền Nữ 22/11/1995 13CDS16

15 1311523243 Trần Lê Ngọc Huyền Nữ 16/11/1995 13CDS22

16 1211507861 Hồ Thị Diễm Hương Nữ 15/06/1994 12CDS12

17 1311524158 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 15/01/1995 13CDS14

18 1311521838 Đỗ Phạm Thiên Hương Nữ 08/09/1994 13CDS17

19 1311521864 Trần Thị Thanh Hương Nữ 23/07/1994 13CDS17

20 1311526747 Phạm Thị Hường Nữ 20/02/1995 13CDS30

21 1311522981 Trần Hoàng Anh Kiệt Nam 31/08/1995 13CDS21

22 2111009075 Thiều Thị Thúy Kiều Nữ 04/10/1993 11CDS07

23 1211506518 Trần Kim Khánh Nữ 16/03/1994 12CDS04

24 1311517705 Nguyễn Minh Khánh Nam 02/03/1995 13CDS03

25 1211513301 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 28/03/1994 12CDS27

26 1311524288 Mai Văn Hoàng Lâm Nam 01/06/1995 13CDS25

27 1311517291 Nguyễn Bạch Lân Nam 13/08/1995 13CDS01

28 1311518582 Võ Thị Hồng Lệ Nữ 08/02/1994 13CDS06

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 04

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311518732 Trần Thị Kim Liên Nữ 02/04/1994 13CDS06

2 1311521450 Hình Đinh Phương Liên Nữ 28/01/1995 13CDS16

3 1311523255 Tạ Thị Bích Liễu Nữ 25/04/1995 13CDS22

4 1211506495 Nguyễn Nhựt Linh Nam 25/10/1994 12CDS04

5 1211511466 Tống Khánh Linh Nữ 18/09/1994 12CDS23

6 1211513103 Huỳnh Nhựt Linh Nữ 25/11/1993 12CDS27

7 1311517670 Phùng Uyển Linh Nữ 09/12/1993 13CDS02

8 1311521623 Nguyễn Lê Tuấn Linh Nam 06/01/1995 13CDS17

9 1311522871 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 27/01/1995 13CDS21

10 1311523677 Bùi Trần Mỹ Linh Nữ 23/06/1995 13CDS24

11 1311524762 Dương Tài Linh Nữ 28/12/1995 13CDS26

12 1311526412 Trương Thị Yến Linh Nữ 28/11/1995 13CDS29

13 1311520806 Lê Thị Mai Loan Nữ 21/06/1995 13CDS14

14 1311521153 Phạm Thị Loan Nữ 20/02/1995 13CDS15

15 1311522817 Trần Tuyết Loan Nữ 17/12/1994 13CDS21

16 1311519271 Lý Kim Lộc Nữ 17/05/1995 13CDS08

17 1311524689 Trịnh Thị Luyến Nữ 06/08/1995 13CDS26

18 1211506611 Lê Thành Lực Nam 21/04/1994 12CDS05

19 1311518656 Hồ Mỹ Lừng Nữ 15/11/1995 13CDS06

20 1211508650 Vũ Thị Ly Nữ 14/04/1994 12CDS15

21 1211510440 Trần Thị Mai Nữ 20/02/1994 12CDS21

22 1311517552 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 03/04/1995 13CDS02

23 1311522070 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 06/10/1995 13CDS18

24 1311525216 Trần Thị Miền Nữ 02/03/1995 13CDS27

25 1311525934 Trần Thị Thu Minh Nữ 15/03/1995 13CDS05

26 1311523189 Nguyễn Thị Mừng Nữ 20/04/1994 13CDS22

27 1311519356 Lê Đặng Ngọc My Nữ 09/09/1995 13CDS09

28 1311520803 Phạm Hồng Mỹ Nữ 14/04/1995 13CDS14

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 05

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211508634 Nguyễn Võ Nhật Nam Nam 04/01/1994 12CDS15

2 1211506567 Nguyễn Hoàng Ninh Nam 24/09/1994 12CDS05

3 1311517521 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Nữ 07/11/1995 13CDS02

4 1311519714 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 07/02/1995 13CDS07

5 1211506089 Đỗ Thị Kim Ngân Nữ 18/02/1994 12CDS03

6 1211507976 Huỳnh Thị Tâm Ngân Nữ 15/11/1994 12CDS12

7 1211508597 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 16/11/1994 12CDS15

8 1211514355 Võ Thị Bảo Ngân Nữ 10/10/1994 12CDS28

9 1311517488 Nguyễn Thị Mỹ Ngân Nữ 20/03/1995 13CDS02

10 1311518704 Nguyễn Thị Bảo Ngân Nữ 29/07/1995 13CDS06

11 1311519309 Đỗ Thùy Ngân Nữ 05/11/1995 13CDS08

12 1311519618 Lê Khoa Nhật Ngân Nữ 05/06/1995 13CDS10

13 1311522804 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/06/1995 13CDS21

14 1311524635 Nguyễn Thị Hoài Ngân Nữ 20/06/1995 13CDS25

15 1311524207
Ngô Đinh Thanh 

Phượng
Nghĩa Nữ 19/03/1995 13CDS19

16 1311522650 Huỳnh Thị Nghĩa Nữ 10/10/1995 13CDS20

17 1211506377
Nguyễn Huỳnh 

Hồng
Ngọc Nữ 18/01/1994 12CDS04

18 1211507111 Hồ Thị Kim Ngọc Nữ 16/04/1993 12CDS08

19 1311523840 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 02/11/1995 13CDS24

20 1311517611 Huỳnh Hạnh Nguyên Nữ 22/01/1995 13CDS02

21 1311519987 Võ Đặng Khánh Nguyên Nữ 10/09/1995 13CDS11

22 1311521483 Dương Thị ánh Nguyệt Nữ 22/11/1995 13CDS16

23 1311524587 Bùi Thị ánh Nguyệt Nữ 16/09/1994 13CDS25

24 1311524735 Nguyễn Thị ánh Nguyệt Nữ 02/05/1995 13CDS26

25 1311520267 Trần Thanh Nhàn Nữ 10/05/1992 13CDS12

26 1311520283 Nguyễn Trọng Nhân Nam 25/11/1995 13CDS12

27 1211508809 Nguyễn Hoài Nhật Nam 11/03/1994 12CDS16

28 1211506750
Nguyễn Ngọc 

Thảo
Nhi Nữ 28/09/1994 12CDS06

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 06

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211506773 Võ Thị Tuyết Nhi Nữ 01/10/1994 12CDS06

2 1211508273 Nguyễn Thị ý Nhi Nữ 04/04/1994 12CDS08

3 1311517757
Nguyễn Hoàng 

Thảo
Nhi Nữ 31/03/1995 13CDS03

4 1311521631 Lê Thị Ái Nhi Nữ 21/06/1995 13CDS17

5 1311522262 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 09/09/1995 13CDS19

6 1311525465 Lê Thị Mỹ Nhiên Nữ 01/02/1995 13CDS27

7 1311517465 Trương Thị Cẩm Nhung Nữ 25/03/1995 13CDS02

8 1311521281 Bùi Thị Nhung Nữ 31/10/1995 13CDS15

9 1311521558 Lê Trần Tuyết Nhung Nữ 05/10/1994 13CDS17

10 1311524204 Võ Thị Thảo Nhung Nữ 16/11/1995 13CDS18

11 1211510134 Nguyễn Tú Như Nữ 25/06/1994 12CDS20

12 1311519974 Phan Thị Huỳnh Như Nữ 30/06/1995 13CDS11

13 1311526128 Cao Thị Huỳnh Như Nữ 20/11/1995 13CDS28

14 1311526312 Châu Thị Huỳnh Như Nữ 01/06/1995 13CDS29

15 1311517072 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 10/11/1995 13CDS01

16 1311517410 Hồ Thị Thúy Oanh Nữ 02/02/1994 13CDS02

17 1311521175 Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 04/10/1995 13CDS15

18 1311522039 Võ Thị Kiều Oanh Nữ 19/09/1995 13CDS18

19 1311525021 Lê Thị Mỹ Oanh Nữ 23/11/1994 13CDS26

20 1311522071 Bùi Thanh Phát Nam 20/02/1995 13CDS18

21 1311517540 Nguyễn Chánh Phi Nam 02/10/1994 13CDS02

22 1311520051 Phạm Đặng Hạnh Phúc Nữ 30/09/1995 13CDS11

23 1311522145 Trần Thị Diễm Phúc Nữ 20/08/1995 13CDS18

24 1311522866 Võ Văn Phúc Nam 12/03/1994 13CDS21

25 1311520140 Vũ Thị Kim Phụng Nữ 17/05/1995 13CDS11

26 1311522856 Đặng Hoài Phước Nam 26/04/1992 13CDS21

27 1311522962 Phạm Văn Phước Nam 19/05/1994 13CDS21

28 1311519569 Phan Thị Bích Phương Nữ 27/10/1995 13CDS09

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 07

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211510716 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 21/07/1994 12CDS22

2 1311519074 Trần Thị Tuyết Phượng Nữ 15/07/1995 13CDS08

3 1311522485 Ngô Thị Kim Phượng Nữ 28/07/1995 13CDS19

4 1311517143 Nguyễn Văn Qui Nam 14/06/1995 13CDS01

5 1311520525 Nguyễn Tấn Quy Nam 29/12/1995 13CDS13

6 1211506974 Lê Thanh Quyên Nữ 25/03/1993 12CDS07

7 1311518129 Trần Thị Tố Quyên Nữ 15/08/1995 13CDS04

8 1311523497 Lưu Thị Tố Quyên Nữ 29/08/1995 13CDS19

9 1211508870 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 04/04/1994 12CDS16

10 1311520700 Phạm Ngọc Như Quỳnh Nữ 29/11/1995 13CDS13

11 1311523293 Đặng Trần Ngọc Quỳnh Nữ 30/09/1995 13CDS22

12 1311526837 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 29/11/1995 13CDS30

13 1211506996 Lê Thị Thu Rơi Nữ 19/08/1993 12CDS07

14 1200000048 Nguyễn Thị Rứp Nữ 02/06/1994 12CDS01

15 1311521155 Nguyễn Quế San Nữ 09/11/1995 13CDS15

16 1311526394 Trần Nguyễn Sony Nữ 22/10/1995 13CDS29

17 1311524901 Nguyễn Thị Tuyết Sương Nữ 11/04/1995 13CDS22

18 1311523234 Nguyễn Thị Tuyết Sương Nữ 21/04/1994 13CDS22

19 1200000245 Đỗ Thị Tâm Nữ 05/02/1993 12CDS01

20 1211507647 Nguyễn Nguyên Tâm Nam 11/04/1994 12CDS11

21 1211508469 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ 08/04/1994 12CDS15

22 1311522668 Trần Thị Linh Tâm Nữ 21/02/1995 13CDS20

23 2111009408 Nguyễn Đào Nhật Tân Nam 05/01/1993 11CDS07

24 1211508151 Trần Thị Thuỷ Tiên Nữ 03/11/1993 12CDS13

25 1311517684 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 25/06/1994 13CDS02

26 1311521049 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 01/06/1995 13CDS15

27 1311521824 Đào Dương Cẩm Tiên Nữ 14/10/1995 13CDS17

28 1311522418 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 25/05/1995 13CDS19
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311521244 Đỗ Quốc Tuấn Nam 06/06/1995 13CDS15

2 2111010121 Phạm Sơn Tùng Nam 19/05/1990 11CDS07

3 1211506871 Nguyễn Đức Tùng Nam 20/08/1994 12CDS06

4 1211506006 Lê Thị Ngọc Tuyền Nữ 04/08/1994 12CDS02

5 1211506604 Trịnh Thị Thanh Tuyền Nữ 25/09/1994 12CDS05

6 1311521020 Phạm Thanh Tuyền Nữ 06/08/1995 13CDS14

7 1311519379 Nguyễn Kim Tuyến Nữ 23/07/1995 13CDS09

8 1311517875 Bùi Thị Kim Tuyết Nữ 22/06/1994 13CDS03

9 1311518537 Lê Diễm Thanh Nữ 26/08/1995 13CDS05

10 1311523659 Nguyễn Cảnh Linh Thanh Nữ 25/08/1995 13CDS23

11 1311524956 Đặng Trang Thanh Nữ 05/08/1995 13CDS26

12 1311525778 Lâm Nguyệt Thanh Nữ 21/11/1995 13CDS28

13 1311519242 Trịnh Minh Thành Nam 01/01/1995 13CDS08

14 1211508061 Lê Thị Thu Thảo Nữ 19/01/1994 12CDS13

15 1311517165 Hoàng Thị Thu Thảo Nữ 13/01/1995 13CDS01

16 1311518658 Lê Hoàng Vy Thảo Nữ 14/12/1994 13CDS06

17 1311518853 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 21/01/1995 13CDS07

18 1311519176
Nguyễn Phạm 

Thanh
Thảo Nữ 08/11/1995 13CDS08

19 1311519540 Huỳnh Thị Thanh Thảo Nữ 20/10/1995 13CDS09

20 1311521982 Khuất Nguyễn Thu Thảo Nữ 29/12/1995 13CDS18

21 1311523425
Huỳnh Ngọc 

Thanh
Thảo Nữ 16/01/1995 13CDS23

22 1311526529 Cao Thị Thảo Nữ 13/12/1995 13CDS29

23 1311521892 Võ Quang Thiện Nam 06/04/1995 13CDS18

24 2111008925 Nguyễn Dung Thịnh Nam 11/01/1993 11CDS01

25 1311525099 Tống Từ Thịnh Nam 12/02/1995 13CDS04

26 1311523017 Lê Thị Kim Thoa Nữ 28/03/1995 13CDS21

27 1311525390 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 28/11/1995 13CDS27

28 1311519415 Nguyễn Thị Thu Nữ 25/04/1995 13CDS09
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Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311526510 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 04/07/1994 13CDS28

2 1311519000 Đặng Thị Bích Thuận Nữ 15/10/1995 13CDS07

3 1311518676 Phan Ngọc Thuỳ Nữ 20/10/1995 13CDS06

4 1211506584 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 08/10/1993 12CDS05

5 1211511352 Đặng Thị Diễm Thúy Nữ 05/11/1994 12CDS23

6 1311517492 Khấu Anh Thư Nữ 26/12/1995 13CDS02

7 1311518042
Nguyễn Thị Minh 

Anh
Thư Nữ 19/09/1995 13CDS04

8 1311524843 Tô Nguyễn Minh Thư Nữ 03/10/1995 13CDS26

9 1311521121 Phan Thị Hoài Thương Nữ 24/04/1995 13CDS15

10 1311525069 Lê Nguyễn Hoài Thương Nữ 18/02/1995 13CDS20

11 1311523266 Trần Thị Trang Thy Nữ 09/12/1995 13CDS22

12 1211507796 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 25/01/1994 12CDS11

13 1211508122 Đỗ Thị Diễm Trang Nữ 24/08/1994 12CDS13

14 1211514259 Trần Thị Huyền Trang Nữ 30/06/1994 12CDS28

15 1311520653 Lê Thị Huyền Trang Nữ 27/02/1994 13CDS13

16 1311520716 Hoàng Phương Trang Nữ 25/10/1994 13CDS14

17 1311521426 Đinh Thị Thiên Trang Nữ 14/06/1995 13CDS16

18 1311521917 Đặng Thị Trang Nữ 25/04/1995 13CDS18

19 1311522516 Phạm Thị Trang Nữ 24/08/1995 13CDS20

20 1311523086
Đặng Dương Thị 

Hà Mai
Trang Nữ 14/10/1995 13CDS22

21 1211507798 Lê Ngọc Mai Trâm Nữ 20/11/1994 12CDS11

22 1311520798 Trần Phan Ngọc Trâm Nữ 20/05/1994 13CDS14

23 1211506399 Huỳnh Ngọc Bảo Trân Nữ 03/07/1994 12CDS04

24 1211512094 Đoàn Vũ Bảo Trân Nữ 09/11/1994 12CDS24

25 1211506173 Võ Minh Trí Nam 29/10/1994 12CDS03

26 1211507044 Nguyễn Thanh Trí Nam 01/03/1994 12CDS07

27 1311522066 Nguyễn Bảo Trí Nam 10/10/1995 13CDS18

28 1311522863 Đỗ Văn Trí Nam 24/11/1995 13CDS21
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311517515
Trịnh Hoàng 

Phương
Trinh Nữ 27/08/1995 13CDS02

2 1311518739 Nguyễn Thị Mai Trinh Nữ 06/12/1995 13CDS06

3 1311519588
Huỳnh Nguyễn 

Thu
Trinh Nữ 15/09/1995 13CDS09

4 1311522114 Lê Thị Mỹ Trinh Nữ 17/03/1995 13CDS18

5 1211508748 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 01/11/1994 12CDS16

6 1311518545 Lê Thanh Trúc Nữ 10/02/1995 13CDS05

7 1211005823 Vũ Ngọc Phương Uyên Nữ 02/01/1994 12CDS02

8 1311518638 Mai Thị Uyên Nữ 20/12/1995 13CDS06

9 1311519739 Nguyễn Vệ Tú Uyên Nữ 28/02/1995 13CDS10

10 1311522371 Lê Thị Uyên Nữ 01/11/1995 13CDS19

11 1311519362 Ngô Thị Kim Vàng Nữ 16/02/1995 13CDS09

12 1311524484 Trần Quốc Văn Nam 08/01/1995 13CDS25

13 1311518872 Hà Bích Vân Nữ 31/07/1995 13CDS07

14 1311521048 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 12/04/1995 13CDS15

15 1311517547 Nguyễn Thị Xuân Vi Nữ 30/08/1995 13CDS02

16 1311524019 Phan Thị Ngọc Vi Nữ 16/10/1995 13CDS06

17 1311523862 Trần Thị Ngọc Vi Nữ 24/09/1995 13CDS24

18 1311520802 Phó Hùng Vĩ Nam 30/06/1995 13CDS29

19 1311517898 Phạm Thị Vinh Nữ 24/09/1995 13CDS03

20 1311524531 Đỗ Nguyễn Anh Vũ Nam 01/09/1994 13CDS25

21 1211506000 Đặng Diệu Thúy Vy Nữ 04/04/1994 12CDS02

22 1311519307 Huỳnh Lữ Tường Vy Nữ 01/07/1995 13CDS08

23 1311520089 Nguyễn Mai Thảo Vy Nữ 24/05/1995 13CDS11

24 1311518107 Trần Thị Kim Xuân Nữ 01/03/1995 13CDS04

25 1311518319 Lê Thị Thanh Xuân Nữ 23/11/1995 13CDS05

26 1311526573 Thiêu Hồng Xuân Nữ 27/08/1995 13CDS30

27 1211507440 Nguyễn Mỹ Xuyên Nữ 13/11/1994 12CDS09

28 1311517632 Huỳnh Thị Bích Xuyên Nữ 30/10/1995 13CDS02

Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên
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Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2017(TC+NC)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./06/2017 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311524322 Tô Mỹ Xuyên Nữ 27/04/1995 13CDS25

2 1211507639 Phan Nguyễn Tiến Ý Nam 30/06/1994 12CDS11

3 1311520162 Nguyễn Thị Như ý Nữ 06/08/1995 13CDS11

4 1311521744 Nguyễn Hồng ý Nữ 25/12/1995 13CDS17

5 1211506314 Nguyễn Đào Ngọc Yên Nữ 05/09/1994 12CDS04

6 1211510073 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 04/04/1994 12CDS20

7 1311520601 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 12/10/1995 13CDS13

8 1311520696 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 19/08/1995 13CDS13

9
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11
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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